UBND PHƯỜNG DƯƠNG NỘI
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO + NHÀ TRẺ. TUẦN 1,3
Áp dụng từ 20/04/2026
	MỨC ĂN
30.000đ/Trẻ/ngày

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa trưa MG + NT
	- Cơm trắng
- Thịt bò, lợn rim
- Cải ngọt  xào
- Canh bí đỏ nấu thịt.
- Dưa hấu

	- Cơm trắng
- Thịt kho
- Canh bầu nấu thịt.
- Sữa chua


	- Cơm trắng
- Ruốc thịt lợn.
- Su su, cà rốt xào.
- Canh rau cải nấu thịt.
- Sữa Probi
	- Cơm trắng
- Thịt gà,lợn rang gừng
- Canh thịt bò ngũ sắc.
- Nước cam

	- Cơm trắng
- Thịt chả thập cẩm
- Canh rau ngót nấu thịt
- Sữa chua 
	- Cơm trắng
- Thịt bò, lợn hầm khoai
- Canh bí xanh nấu thịt
- Dưa hấu


	Bữa chiều MG
	  - Cháo vịt
- Sữa bột

	Phở thịt gà
- Sữa bột
	  Cháo sườn
- Sữa bột
	 Bún thịt, canh chua 
- Sữa bột

	- Chè ngô, đậu xanh
- Sữa bột
	- Cháo thịt bằm
- Sữa bột

	Bữa phụ chiều NT
(13giờ 45 phút)
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột
	- Sữa bột
	Sữa bột

	Bữa chính chiều NT
(15 giờ)
	Cháo vịt
	
Phở thịt gà
	Cháo sườn
	Bún thịt, canh chua
	- Chè ngô đậu xanh

	- Cháo thịt bằm






[bookmark: _GoBack]UBND PHƯỜNG DƯƠNG NỘI
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THỰC ĐƠN MẪU GIÁO + NHÀ TRẺ. TUẦN 2,4

	MỨC ĂN
30.000đ/Trẻ/ngày

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Bữa trưa MG + NT
	- Cơm trắng
- Thịt gà, lợn xào củ quả
- Canh thịt nấu chua
- Dưa hấu

	- Cơm trắng
- Thịt chả thập cẩm
- Canh mùng tơi, mướp nấu thịt
- Sữa chua
	- Cơm trắng
- Thịt bò, lợn rim
- Cải ngọt xào
- Canh bí xanh nấu thịt.
- Sữa Probi
	- Cơm trắng
- Ruốc thịt lợn.
 - Mướp, giá xào
- Canh rau cải nấu thịt
- Chuối

	- Cơm trắng
- Chả ngũ sắc
- Canh rau dền nấu thịt
- Sữa chua

	- Cơm trắng
- Trứng thịt đảo bông
- Canh bầu nấu thịt. 
- Dưa hấu

	Bữa chiều MG
	- Phở bò, lợn 
- Sữa bột
	- Cháo Vịt

- Sữa bột
	-  Xôi hoàng phố, thịt lợn kho
- Sữa bột
	- Cháo gà
- Sữa bột
	- Phở gà
- Sữa bột
	- Cháo sườn
- Sữa bột

	Bữa phụ chiều NT
(13giờ 45 phút)
	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột

	Sữa bột
	Sữa bột
	Sữa bột

	Bữa chính chiều NT
(15 giờ)
	- Phở bò, lợn

	-  Cháo Vịt

	-  Xôi hoàng phố, thịt lợn kho
	- Cháo gà
	- Phở gà
	- Cháo sườn



